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TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM 

HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC 

CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM LẦN THỨ 20 

 

 

Buổi chiều - Thứ tư, 11/11/2020/ WEDNESDAY 11 Nov 2020 

 

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TIỀN HỘI NGHỊ - Pre-Congress Courses 

Địa điểm/Venue: Yersin Ballroom A – Khách sạn Sheraton, Nha Trang, Khánh Hòa 

Chủ đề/topic: Tiếp cận và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 

  
Thời gian Nội dung 

13:30 - 14:00 Đón tiếp học viên 

14:00 - 14:15 Khai mạc  

GS. TS. Nguyễn Gia Bình 

Chủ tịch Hội HSCCCĐ Việt Nam 

14:15 - 15:15 Tiếp cận, đánh giá và theo dõi bệnh nhân COVID-19  

ThS. Nguyễn Hồng Trường 

Bộ môn CC - HS - CĐ Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 

15:15 - 15:30 Thảo luận 

15:30 - 16:15 Thông khí bảo vệ phổi cho bệnh nhân COVID-19 

TS. Đỗ Ngọc Sơn  

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai 

16:15 - 17:15 Vai trò của dinh dưỡng trong việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19 

TS. Lưu Ngân Tâm 

Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Chợ Rẫy 

17:15 - 17:45 Thảo luận 

 

 

WELCOME DINNER (18:00 – 21:00) 

Địa điểm/Venue: Grand Ballroom – Khách sạn Sheraton, Nha Trang, Khánh Hòa 
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PHIÊN CHÍNH 

Thời gian/Date: 12 - 13/11/2020 

Địa điểm/Venue: Khách sạn Sheraton, 26-28 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

 

HỘI TRƯỜNG 1+2/ GRAND BALLROOM + YERSIN BALLROOM 

Buổi Sáng - Thứ năm, 12/11/2020/ Thursday, 12 November 2020 

 

07:00 - 07:30 

Đón tiếp đại biểu 

Registration and Reception 

Ban Tổ chức/Organization Board 

LỄ KHAI MẠC/ OPENING CEREMONY 

07:30 - 07:40 

Giới thiệu Đại biểu 

Introduction 

Ban Tổ chức/Organization Board 

07:40 - 07:45 

Phát biểu khai mạc   

Opening speech 

GS. TS. Nguyễn Gia Bình 

Chủ tịch Hội HSCC&CĐ Việt Nam 

07:45 - 08:15 

Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu 

Welcoming speech of Viet Nam Medical Association 

 

Chụp ảnh kỷ niệm (Báo cáo viên + Ban tổ chức) 

Photo: Speakers and Organizing board 

08:15 – 08:30 

Kháng sinh trong điều trị Viêm phổi do MRSA 

Antibiotics treatment for Pneumonia due to Methicillin Resistance Staphylococcus 

aureus (MRSA) 

Báo cáo viên: PGS. TS. Đào Xuân Cơ 

Phó Giám đốc, Bệnh viện Bạch Mai 

08:30 – 09:00 
Khai mạc triển lãm 

Exhibition opening 

PHIÊN TOÀN THỂ - CHỦ ĐỀ COVID-19 

Chủ tịch đoàn/Chairman: GS. TS. Nguyễn Trường Sơn; GS. TS. Nguyễn Gia Bình;  

PGS. TS. Trần Duy Anh 

Thời 

lượng 

(phút) 

09:00 – 09:30 

Tổ chức hoạt động chống dịch COVID-19 ở Việt Nam 

Managing operation against COVID-19 pandemic in Vietnam 

Báo cáo viên: GS. TS. Nguyễn Trường Sơn  

Thứ trưởng Bộ Y tế 

30 

09:30 – 10:00 

Tổng quan về COVID-19  

Overview of COVID-19 

Báo cáo viên: GS. TS. Nguyễn Gia Bình  

Chủ tịch Hội HSCC&CĐ Việt Nam 

30 

10:00 – 10:30 

Các thuốc dùng trong điều trị virus SARS-CoV 2 thế giới và Việt Nam 

Drugs using in SARS-CoV 2 management in Vietnam and other countries 

Báo cáo viên: ThS. Trần Thị Hải Ninh 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 

30 

10:30 – 11:00 

Các yếu tố nguy cơ trong COVID-19 

Risk factors for severity and mortality in COVID-19 patients 

Báo cáo viên: TS. Trần Minh Giang 

30 
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HỘI THẢO VỆ TINH – LUNCH SYMPOSIUM (11:45 - 13:15) 

 

Grand ballroom: Ceftolozan/tazobactam – Giải pháp mới trong thời kỳ vi khuẩn đa kháng 

- Tình hình đề kháng kháng sinh và vai trò Ceftolozan/tazobactam trong kỷ nguyên đa kháng thuốc – 

Báo cáo viên: PGS. TS. Đặng Quốc Tuấn, Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai, Bộ môn Hồi 

sức cấp cứu - Đại học Y Hà Nội 

- Từ lý thuyết đến thực hành trong điều trị nhiễm khuẩn Pseudomonas aeruginosa – Chia sẻ case lâm 

sàng – Báo cáo viên: BS.CKI. Huỳnh Quang Đại, Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Chợ Rẫy 

 

Yersin ballroom: Micafungin – Tiếp cận điều trị và dự phòng nhiễm nấm xâm lấn 

Chủ tịch đoàn/Chairman: GS. TS. Nguyễn Gia Bình 

- Cập nhật tình hình nhạy cảm của các thuốc kháng nấm tại Việt Nam - Báo cáo viên:  TS. Trương 

Thiên Phú - Bệnh viện Chợ Rẫy 

- Nhiễm nấm xâm lấn – Báo cáo ca lâm sàng - Báo cáo viên:  TS. Phan Thị Xuân - Bệnh viện Chợ Rẫy 

 

HỘI TRƯỜNG 1/ GRAND BALLROOM 

Buổi Chiều - Thứ năm, 12/11/2020/ Thursday, 12 November 2020 

 

PHIÊN TOÀN THỂ - CHỦ ĐỀ COVID-19 

Chủ tịch đoàn/Chairman: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính; TS. Đỗ Quốc Huy;  

BSCKII. Nguyễn Trung Cấp 

Thời 

lượng 

(phút) 

13:30 – 14:00 

Điều phối hoạt động của Bệnh viện khi xảy ra dịch COVID-19 

Hospital activity regulation during COVID-19 pandemic 

Báo cáo viên: BSCKII. Nguyễn Trung Cấp 

Phó Giám đốc, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 

30 

14:00 – 14:30 

Chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát nhiễm khuẩn trong dịch COVID-19 

Experience sharing on infection control in COVID-19 pandemic 

Báo cáo viên: TS. Trương Anh Thư  

Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai 

30 

14:30 – 15:00 

Stress tâm lý của nhân viên y tế trong dịch COVID-19 

Health professional stress during COVID-19 pandemic 

              Báo cáo viên: ThS. Bùi Văn San 

Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai 

30 

15:00 – 15:15 Giải lao/Tea break  
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HỘI TRƯỜNG 1/ GRAND BALLROOM  

Buổi Chiều - Thứ năm, 12/11/2020/ Thursday, 12 November 2020 

 

CHỦ ĐỀ 1 

TOPIC 1 

Hồi sức hô hấp – Respiratory resuscitation 
Chủ tịch đoàn/Chairman: TS. Lê Hữu Thiện Biên; TS. Lê Đức Nhân;  

ThS. Đặng Thanh Tuấn 

15:15 - 15:45 

Liệu pháp oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi 

High flow nasal cannula (HFNC)  

Báo cáo viên: BSCKII. Nguyễn Trung Cấp 

Phó Giám đốc, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 

30 

15:45 - 16:15 

Thở máy xâm nhập trong COVID-19 

Invasive mechanical ventilation in COVID-19 

Báo cáo viên: TS. Lê Hữu Thiện Biên  

Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh 

30 

16:15 - 16:45 

ECMO trong suy hô hấp nặng do COVID-19 

ECMO for severe acute respiratory distress syndrome (ARDS) due to 

COVID-19 

Báo cáo viên: ThS. Huỳnh Thị Thu Hiền  

Bệnh viện Chợ Rẫy 

30 

16:45 - 17:15 

Vai trò của PiCCO trong ARDS 

Roles of PiCCO in ARDS 

Báo cáo viên: TS. Lê Đức Nhân  

 Bệnh viện Đà Nẵng 

30 

 

HỘI TRƯỜNG 2/ YERSIN BALLROOM  

Buổi Chiều - Thứ năm, 12/11/2020/ THURSDAY 12 Nov 2020 

 

CHỦ ĐỀ 2 

TOPIC 2 

Dinh dưỡng lâm sàng – Cấp cứu ngừng tuần hoàn 

Clinical nutrition – Circulatory resuscitation 
Chủ tịch đoàn/Chairman: PGS. TS. Đặng Quốc Tuấn;  

PGS. TS. Trần Thanh Cảng; TS. Lưu Ngân Tâm 

15:15 - 15:45 

Dinh dưỡng cho bệnh nhân COVID-19 

Nutrition for COVID-19 patients 

                                   Báo cáo viên: ThS. Bùi Hạnh Duyên 

Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM 

30 

15:45 – 16:15 

Kinh nghiệm điều trị dinh dưỡng ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng: Ca lâm 

sàng.  

Clinical nutrition treatment experience in severe sepsis patient: case report 

Báo cáo viên: Báo cáo viên: TS. Lưu Ngân Tâm  

Bệnh viện Chợ Rẫy 

30 

16:15 – 16:45 

Vi chất dinh dưỡng truyền tĩnh mạch  

Intravenous micronutrient therapy 

Báo cáo viên: TS. Lưu Ngân Tâm  

Bệnh viện Chợ Rẫy 

30 

16:45 – 17:00 

Ca lâm sàng Cấp cứu ngừng tuần hoàn trong COVID-19  

Case study: cardiac arrest emergency in COVID-19 

 Báo cáo viên: ThS. Đồng Phú Khiêm  

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 

15 
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17:00 – 17:30 

Hướng dẫn CPR trong dịch COVID-19 theo AHA 

AHA guideline for cardiopulmonary resuscitation (CPR) during the 

COVID-19 pandemic 
Báo cáo viên: GS. TS. Nguyễn Gia Bình  

Bệnh viện Bạch Mai 

30 

 

HỘI TRƯỜNG 3/ HON TRE BALLROOM 

Buổi Chiều - Thứ năm, 12/11/2020/ THURSDAY 12 Nov 2020 

 

CHỦ ĐỀ 3.1 

TOPIC 3.1 

Tổ chức cấp cứu và điều trị COVID 

COVID-19 emergency and treatment organization 

Chủ tịch đoàn/Chairman: PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Thảo;  

PGS. TS. Đào Xuân Cơ; BSCKII. Huỳnh Quang Đại 

15:15 - 15:45 

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động khoa ICU chống COVID-19 

Experience sharing of ICU activity operation against COVID-19 

Báo cáo viên: ThS. Đồng Phú Khiêm  

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 

30 

15:45 – 16:15 

Thiết lập Bệnh viện điều trị COVID-19 

Hospital disposition for COVID-19 treatment 

Báo cáo viên: BSCKII. Huỳnh Quang Đại 

Trường Đại học Y Dược Tp. HCM - Bệnh viện Chợ Rẫy 

30 

16:15 – 16:45 

Tổ chức nhân lực, trang thiết bị cho Bệnh viện trong dịch COVID-19 

Hospital organization, disposition and regulation during COVID-19 

pandemic 

Báo cáo viên: ThS. Bùi Hạnh Duyên 

Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM 

30 

16:45 – 17:00 Thảo luận/Discussion 15 

 

 

GALA DINER (19:00 – 22:00) 

Địa điểm/ Venue: Nhà hàng Champa Island (304 Đường Mùng 2 Tháng 4, P. Vĩnh Phước)
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HỘI TRƯỜNG 1/ GRAND BALLROOM 

Buổi Sáng, Thứ sáu, 13/11/2020/ Friday, 13 November 2020 

 

CHỦ ĐỀ 4 

TOPIC 4 

Hồi sức với bệnh nhân COVID - COVID management 
Chủ tịch đoàn/Chairman: GS. TS. Đỗ Tất Cường; TS. Lê Thị Diễm Tuyết;  

TS. Nguyễn Phú Hương Lan 

07:45 - 08:15 

Nhiễm khuẩn thứ phát ở bệnh nhân COVID-19 nặng (vi khuẩn, vi nấm)  

Bacterial and fungal secondary surinfection in severe COVID-19 patients 

Báo cáo viên: BSCKII. Trần Thanh Linh  

Khoa ICU, Bệnh viện Chợ Rẫy 

30 

08:15 - 08:45 

Các phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán, theo dõi bệnh COVID-19  

Laboratory tests, diagnostics and monitoring measures for COVID-19 

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Phú Hương Lan  

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp. HCM 

30 

08:45 - 09:15 

Hồi sức chống sốc do COVID-19 theo SSC 

Guideline on the Shock management due to COVID-19 of Surviving 

Sepsis Campaign (SSC) 

Báo cáo viên: TS. Lê Thị Diễm Tuyết  

Bệnh viện Bạch Mai  

30 

09:15 - 09:30 Giải lao/Tea break 

CHỦ ĐỀ 5 

TOPIC 5 

Thần kinh – Neurology 
Chủ tịch đoàn/Chairman: GS. TS. Nguyễn Văn Thông; TS. Tạ Anh Tuấn;  

TS. Võ Hồng Khôi 

09:30 - 10:00 

Tổn thương thần kinh do COVID-19 

Neurological injuries due to COVID-19 

Báo cáo viên: TS. Võ Hồng Khôi  

Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai 

30 

10:00 - 10:30 

Đột quỵ trong COVID-19  

Stroke in COVID-19 

Báo cáo viên: GS. TS. Nguyễn Văn Thông 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam 

30 

10:30 - 11:00 

Điều trị đột quỵ do tắc động mạch não giữa bằng dụng cụ  

Management of Middle cerebral artery (MCA) occlusion with devices 

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Văn Phương 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

30 

11:00 - 11:30 

Hội chứng viêm hệ thống đa cơ quan ở trẻ em do COVID-19 

Multisystem inflammatory syndrome (hyperinflamation) in children with 

COVID-19 

Báo cáo viên: TS. Tạ Anh Tuấn 

Bệnh viện Nhi Trung ương 

30 

HỘI THẢO VỆ TINH – LUNCH SYMPOSIUM (11:45 - 13:15) 

Giá trị xét nghiệm trong quản lý bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết & methemoglobin huyết 

The value of testing in sepsis & methemoglobinemia management 

Chủ tọa: PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Thảo 

- Giá trị Procalcitonin trong quản lý bệnh nhân sepsis và hướng dẫn sử dụng kháng sinh – Báo 

cáo viên: PGS. TS. Nguyễn Viết Quang, Khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Trung ương Huế 

- Methemoglobin huyết: Giá trị xét nghiệm methemoglobin POCT trong chẩn đoán và theo dõi 

điều trị - Báo cáo viên: BSCKII Hà Sơn Bình, Khoa Hồi sức Cấp cứu - BV Đa khoa Đà Nẵng 
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HỘI TRƯỜNG 1/ GRAND BALLROOM 

Buổi Chiều, Thứ sáu, 13/11/2020/ Friday, 13 November 2020 

 

CHỦ ĐỀ 6 

TOPIC 6 

Nhiễm khuẩn Burkholderia pseudomallei – Hồi sức ngưng tim 

Burkholderia pseudomallei infection - Cardiac arrest rescuciation 

Chủ tịch đoàn/Chairman: TS. Trịnh Thành Trung;  

TS. Lê Quốc Hùng; BSCKII. Nguyễn Tường Vân 

13:30 – 14:00 

Dịch tễ học và xét nghiệm chẩn đoán nhiễm B. pseudomallei ở Việt Nam  

Epidemiology and laboratory diagnosis for B. pseudomallei infection in Vietnam  

Báo cáo viên: TS. Trịnh Thành Trung 

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội 

30 

14:00 – 14:15 

Ca lâm sàng  

Case study 

Báo cáo viên: TS. Hoàng Công Tình  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình 

15 

14:15 – 14:45 

Chẩn đoán và Phác đồ điều trị Nhiễm khuẩn huyết do B. pseudomallei 

Sepsis due to B. pseudomallei: Diagnostic and Management Guideline 

Báo cáo viên: TS. Lê Quốc Hùng 

Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy 

30 

14:45 - 15:15 

Xác định nhanh căn nguyên gây viêm phổi cộng đồng nặng ở trẻ thở máy 

tại khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương bằng Film Array PN 

Plus panel 

Quick detection of ventilator associated pneumonia etiology in children, 

using the Film Array Pneumonia Plus panel in ICU department of 

National Children's Hospital 

Báo cáo viên: TS. Chu Thanh Sơn 

Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương 

30 

15:15 - 15:30 Giải lao/Tea break 15 

15:30 – 15:50 

Ứng dụng hạ thân nhiệt trong hồi sức bệnh nhân ngưng tim ngoại viện 

Application of post cardiac arrest therapeutic hypothermia in 

adult patients 

Báo cáo viên: BS. Nguyễn Văn Đồng 

Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng 

20 

15:50 - 16:30 Thảo luận/Discussion 40 
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HỘI TRƯỜNG 2/ YERSIN BALLROOM 

Buổi Sáng, Thứ sáu, 13/11/2020/ Friday, 13 November 2020 

 

CHỦ ĐỀ 7 

TOPIC 7 

Một số vấn đề trong COVID-19 - COVID-19 issues (1) 
Chủ tịch đoàn/Chairman: PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Thảo; TS. Huỳnh Văn Ân; 

TS. Trần Thanh Tùng; TS. Nguyễn Tuấn Tùng 

07:45 – 08:15 

Tổn thương nội mạc trong COVID-19 

Endothelial dysfunction in COVID-19 

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Tuấn Tùng  

Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai   

30 

08:15 – 08:45 

Rối loạn đông máu và điều trị trong COVID-19 

Coagulation disorders in COVID-19 and its treatment  

Báo cáo viên: TS. Trần Thanh Tùng 

Trưởng Khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện Chợ Rẫy 

30 

08:45 – 09:15 

Cơn bão cytokin và điều trị: lọc máu, hấp phụ và điều trị bằng thuốc  

Cytokine storm in COVID-19: hemodialysis, adsorption and 

pharmacological therapy 

Báo cáo viên: PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Thảo 

                                                        Phó Giám đốc, Bệnh viện Chợ Rẫy 

30 

09:15 – 09:30 Giải lao/ Tea break 

CHỦ ĐỀ 8 

TOPIC 8 

Một số vấn đề trong COVID-19 - COVID-19 issues (2)  
Chủ tịch đoàn/Chairman: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hiền;  

PGS. TS. Mai Xuân Hiên; ThS. Đỗ Hồng Anh 

09:30 – 10:00 

Ứng dụng của siêu âm trong COVID-19 

Ultrasound application in COVID-19 

Báo cáo viên: ThS. Đỗ Hồng Anh  

Phòng khám đa khoa Raffle 

30 

10:00 – 10:30 

Vai trò của Chẩn đoán hình ảnh trong COVID-19 

Roles of diagnostic imaging during COVID-19 pandemic 

                                             Báo cáo viên: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hiền  

Bệnh viện Bạch Mai  

30 

10:30 – 11:00 

Vai trò của Dược lâm sàng trong điều trị COVID-19 

Roles of clinical pharmacy in COVID-19 treatment 

                                             Báo cáo viên: ThS. Đỗ Thị Hồng Gấm  

                                                                           Bệnh viện Bạch Mai  

30  

11:00 - 11:30 

Tổn thương hệ tiêu hóa trong COVID-19 

Gastrointestinal injuries in COVID-19 

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Đăng Tuân 

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City   

30 
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HỘI TRƯỜNG 2/ YERSIN BALLROOM 

Buổi Chiều, Thứ sáu, 13/11/2020/ Friday, 13 November 2020 

 

CHỦ ĐỀ 9 

TOPIC 9 

Chống độc – Toxicology 
Chủ tịch đoàn/Chairman: PGS. TS. Hà Trần Hưng; TS. Đặng Thị Xuân;  

TS. Nguyễn Trung Nguyên 

13:30 - 14:00 

Chẩn đoán và điều trị nhiễm độc thiếc 

Diagnosis and treatment of tin poisoning 

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trung Nguyên 

Bệnh viện Bạch Mai 

30 

14:00 - 14:30 

Ngộ độc xyanua – Chẩn đoán và xử  trí 

Cyanide poisoning: diagnosis and management 

Báo cáo viên: TS. Đặng Thị Xuân 

Bệnh viện Bạch Mai 

30 

14:30 - 15:00 

Xây dựng phương pháp định lượng nồng độ methanol, ethanol và 

isopropanol trong máu phục vụ bệnh nhân ngộ độc cấp tại Trung tâm 

chống độc bệnh viện Bạch Mai 

Development of methods for the quantification of methanol, ethanol 

and isopropanol in blood of acutely poisoned patients at the Poison 

control center of Bach Mai hospital 

Báo cáo viên: ThS. Đỗ Thị Trang 

Bệnh viện Bạch Mai 

30 

15:00 - 15:30 

Ngộ độc các chất kháng vitamin K 

Poisoning by antivitamin K agents 

                Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Anh Tuấn 

Bệnh viện Bạch Mai 

30 

15:30 - 15:45 Giải lao/ Tea break 

15:45 - 16:15 

Chẩn đoán và xử trí loạn thần do ngộ độc cấp 

Diagnosis and treatment of psychosis due to acute poisonings 

Báo cáo viên: ThS. Đỗ Đình Lượng, PGS. TS. Hà Trần Hưng  

Bệnh viện Bạch Mai 

30 

16:15 - 16:30 

Ca lâm sàng ngộ độc lá ngón 

Gelsemium elegans poisoning: case study 

Báo cáo viên: BS. Đinh Thị Đầm 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn 

15 

16:30 - 17:00 

Tác hại của thuốc lá điện tử 

Harmful effects of e-cigarettes 

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trung Nguyên 

Bệnh viện Bạch Mai 

30 

17:00 - 17:30 

Giới thiệu tài liệu: Cẩm nang các bệnh lý do sinh vật ở biển Việt Nam 

Book launching: Handbook of diseases due to marine creatures in 

Vietnam 

Báo cáo viên: Hội HSCC&CĐ Việt Nam 

30 
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HỘI TRƯỜNG 3/ HON TRE BALLROOM 

Buổi Sáng, Thứ sáu, 13/11/2020/ Friday, 13 November 2020 

 

CHỦ ĐỀ 3.2 

TOPIC 3.2 

Tổ chức cấp cứu và điều trị COVID 

COVID-19 emergency and treatment organization 

Chủ tịch đoàn/Chairman: PGS. TS. Trần Duy Anh; ThS. Hoàng Minh Hoàn; 

ThS. Phạm Thế Thạch 

07:45 – 08:15 

Chăm sóc bệnh nhân COVID nặng nguy kịch 

Care for critical ill COVID patients 

Báo cáo viên: ThS. Hoàng Minh Hoàn  

Bệnh viện Bạch Mai  

30 

08:15 – 08:45 

Ứng dụng Telemedicine trong điều trị bệnh COVID nặng 

Telemedicine application for COVID-19 

Báo cáo viên: PGS. TS. Hoàng Bùi Hải 

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

30 

08:45 – 09:15 

Vận chuyển bệnh nhân COVID-19 (trong Bệnh viện và ngoài cộng 

đồng) 

Transfer and transport of patients with COVID-19 (in the hospital and 

in the community) 

Báo cáo viên: ThS. Lê Ngọc Toàn 

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy   

30 

09:15 – 09:30 Giải lao/Teabreak  

09:30 – 10:00 

Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện trong dịch COVID-19: thực tế 

và giải pháp  

Hospital infection control during COVID-19 pandemic: current 

situation and solutions 

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thị Xuân Đào   

Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM 

30 

10:00 – 10:30 

Đào tạo tại chỗ 

Training in place 

Báo cáo viên: ThS. Hoàng Minh Hoàn  

Bệnh viện Bạch Mai 

30 

CHỦ ĐỀ 10 

TOPIC 10 

Thận – Lọc máu 

Kidney – Hemodialysis 
Chủ tịch đoàn/Chairman: TS. Phan Thị Xuân; TS. Nguyễn Hữu Dũng;  

BS. Nguyễn Thái Trí 

10:30 – 11:00 

Suy thận cấp do COVID-19 

Acute kidney injury (AKI) in COVID-19 

Báo cáo viên: TS. Phan Thị Xuân  

Bệnh viện Chợ Rẫy 

30 

11:00 – 11:30 

Lọc máu cho bệnh nhân suy thận mạn mắc COVID-19 

Intermittent hemodialysis (IHD) for COVID-19 patients with Chronic 

kidney disease 

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Hữu Dũng 

Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai 

30 
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HỘI TRƯỜNG 3/ HON TRE BALLROOM 

Buổi Chiều, Thứ sáu, 13/11/2020/ Friday, 13 November 2020 

 

CHỦ ĐỀ 11 

TOPIC 11 

Vi sinh lâm sàng – Dược lâm sàng 

Clinical microbiology – Clinical pharmacy 
Chủ tịch đoàn/Chairman: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh;  

TS. Phạm Hồng Nhung; TS. Vũ Đình Hòa 

13:30 - 14:00 

Nhiễm khuẩn huyết do S. aureus 

S. aureus in bacteremia  

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Phú Hương Lan  

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp. HCM 

30 

14:00 - 14:30 

Sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn huyết dai dẳng do MRSA: tiếp 

cận Dược lý lâm sàng 

Update on antimicrobial therapy for persistent MRSA bacteremia: 

clinical pharmacolgy approach 

Báo cáo viên: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh 

Trung tâm DI&ADR Quốc gia, Trường Đại học Dược Hà Nội 

30 

14:30 - 14:45 

Tiếp cận dự phòng loét tiêu hóa do stress ở bệnh nhân nặng 

Update on stress ulcer prophylaxis in critically ill patients 

Báo cáo viên: TS. Lê Thị Diễm Tuyết  

Bệnh viện Bạch Mai 

15 

14:45 – 15:00 Giải lao/Teabreak  

15:00 - 15:30 

Nhiễm khuẩn Klebsiella pneumoniae đa kháng 

Multidrug resistant Klebsiella pneumoniae 

Báo cáo viên: TS. Phạm Hồng Nhung  

Bệnh viện Bạch Mai – Trường Đại học Y Hà Nội 

30 

15:30 - 16:00 

Tối ưu chế độ liều carbapenem trong điều trị nhiễm khuẩn Klebsiella 

pneumoniae trên bệnh nhân hồi sức tích cực dựa trên dược động học 

quần thể và mô phỏng PK/PD 

Carbapenems dose optimization for Klebsiella pneumoniae treatment in 

critically ill patients: population pharmacokinetics and simulations 

Báo cáo viên: TS. Vũ Đình Hòa  

Trung tâm DI&ADR Quốc gia, Trường Đại học Dược Hà Nội 

30 

16:00 - 16:25 

Sử dụng khánh sinh trên bệnh nhân lọc máu liên tục: từ lý thuyết đến 

thực hành lâm sàng 

Antibiotics use in CVVH patients: adapting theory in clinical practice 

Báo cáo viên: PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

25 

16:25 - 16:40 

Hiệu chỉnh liều vancomycin dựa trên giám sát nồng độ thuốc trong máu 

trên bệnh nhân lọc máu liên tục 

Dose adjustment on therapeutic drug mornitoring of vancomycin in 

CRRT patients 

Báo cáo viên: ThS. Đỗ Thị Hồng Gấm  

Khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai 

15 

16:40 - 17:00 Thảo luận/Discussion  20 

 


